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THUYẾT MINH

XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ NHÀ Ở NHÀ Ở XÃ HỘI
 VÀ NHÀ Ở CŨ THUỘC TÀI SẢN CÔNG

I. nhà ở xã hội

Công thức xác định giá thuê nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, như sau:

[image: image1.emf]𝐺 𝑡 = 𝑉 đ +   𝐵 𝑡 12   x   𝑆 𝑡   x   𝐾   x   ( 1 + 𝐺𝑇𝐺𝑇 )  


Trong đó:

- Gt: là giá thuê mua 01m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng);

- Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng không bao gồm thuế giá trị gia tăng để thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội (bao gồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình nhà ở xã hội) theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, được phân bổ hàng năm cho diện tích sử dụng nhà ở cho thuê mua theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Khi xác định Vđ thì phải giảm trừ chi phí đã thanh toán lần đầu theo thỏa thuận trong Hợp đồng.
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Tđ (đồng): là tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội.
r (%/năm): là lãi suất bảo toàn vốn đầu tư (tính theo năm) do người quyết định đầu tư quyết định.

n: là số năm thu hồi vốn đầu tư của dự án do người quyết định đầu tư quyết định nhưng tối thiểu 20 năm.

Bt: là chi phí bảo trì bình quân hàng năm phân bổ cho diện tích sử dụng nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

St : là diện tích sử dụng nhà ở cho thuê.

K: là hệ số tầng điều chỉnh giá thuê đối với căn hộ được xác định theo nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm bình quân gia quyền theo diện tích nhà ở các tầng của một khối nhà bằng 1.

GTGT: thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế.

Số 12: Là số tháng tính trong 01 năm.

1. Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Gò Đàng (giai đoạn 2), xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre

- Địa điểm xây dựng: Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre.

- Quy mô đầu tư: Chung cư 05 tầng; công trình cấp III; tổng 42 căn hộ.

- Tổng diện tích sàn: 2.870,70 m2 (trong đó: Diện tích sử dụng chung: 1.176,04 m2 (41%); Diện tích cho thuê: 1.694,66 m2 (59%))

- Năm đưa vào sử dụng: 07 tháng 2014.

- Tỷ lệ sử dụng còn lại: 80% 
- Tổng mức đầu tư ban đầu: 20.024.066.000 đồng (theo phê duyệt quyết toán)

- Tổng chi phí bảo trì năm 2024: 2.403.838.511 đồng (thực hiện bảo trì năm 2024).

- Tổng giá trị sử dụng còn lại: (20.024.066.000 đ x 80%) + 2.403.838.511 =     18.423.091.311 đồng.
  1.1. Xác định giá cho thuê nhà:

  Công thức áp dụng: Theo Điều 31 của Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính Phủ) như sau:
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Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng không bao gồm thuế giá trị gia tăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
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Trong đó:

Tđ = 18.423.091.311 đồng (Tổng giá trị sử dụng còn lại).

r = 2% (lãi suất bảo toàn vốn)

n = 80 năm (năm thu hồi vốn)

Thế vào công thức xác định Vđ ta tìm được 

            18.423.091.311  x 2% x (1 + 2%)80
  = > Vđ   =                                                              =   463.537.974  đồng/năm 

                        (1 + 2%)80 – 1

Bt = A x Tổng giá trị sử dụng 

    = 0.1% x  18.423.091.311 = 18.423.091 đồng/năm 

Trong đó:

A = 0,1%: Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm (Theo Phụ lục 1 Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2024 của Bộ Xây dựng)
- Tổng giá trị sử dụng: 18.423.091.311 đồng.

St = 1.694,66 m2 : là diện tích sử dụng nhà ở cho thuê.

K = 1 (hệ số K của khối nhà = 1)

GTGT = 5% (khoản 16 Điều 10 theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013)
Số 12: Là số tháng tính trong 01 năm.
Thế vào công thức xác định được

        463.537.974  đ/năm +  18.423.091 đ/năm

Gt =                                                          x 1 x (1 + 5%) 

               12 tháng x 1.694,66 m2

Gt = 24.885 đ/m2/tháng 

1.2. Xác định giá dịch vụ quản lý vận hành: Giá dịch vụ quản lý vận hành được xác định trên cơ sở thực tế
Công thức xác định (Theo Phụ lục VIII Nghị định số 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/7/2024)) như sau:
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Trong đó:

a) (Q) Tổng chi phí dịch vụ nhà ở chung cư hàng năm.

-  Chi phí trực tiếp:  Chi phí sử dụng năng lượng, nguyên, nhiên, vật liệu và các chi phí khác (nếu có) để phục vụ công tác vận hành nhà chung cư (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) gồm:

+ Chi phí điện chạy bảo trì hệ thống PCCC bình quân: 3.000.000 đồng/năm 

+ Chi phí tiền dầu DO chạy hệ thống máy PCCC bình quân: 3.000.000 đồng/năm 

- Chi phí quản lý chung gồm: Chi phí tiền lương; Chi phí tiền công; Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, kinh phí công đoàn.

-  Chi phí tiền lương cho bộ phận quản lý: 
(10,98 x 2.340.000 đồng/tháng x 12 tháng) x 50%= 154.159.200 đồng/năm.

Trong đó: 

+ Hệ số lương bộ phận quản lý: 01 kế toán hệ số lương 3,0; 02 cán bộ quản lý hệ số lương 3,99 và hệ số 3,99.

+ Tỷ lệ 50%: Tỷ lệ phần trăm công việc.

- Chi phí tiền công (01 bảo vệ): Theo mức lương được hưởng thực tế.
6.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng/năm

- Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: BHXH: 17,5%; BHTY: 3%; BHTN: 1%; KPCĐ: 2% =23,5%

23,5% x 154.159.200 đồng/năm = 36.227.412 đồng/năm 

· Q = Chi phí trực tiếp + Chi phí quản lý chung
Q = 3.000.000 + 3.000.000 + 154.159.200 + 72.000.000 + 36.227.412
Q = 268.386.612 đồng/năm

b) (Tdv) Khoản thu được từ kinh doanh, dịch vụ các diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư hàng năm: Không.

c) (S)Tổng diện tích sàn sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ và diện tích sàn sử dụng thuộc phần sở hữu riêng khác (nếu có): S=2.870,70 m2
d) (P) Lợi nhuận định mức hợp lý: Không.

e) (K1) Hệ số giảm giá do đơn vị quản lý vận hành hỗ trợ giảm giá dịch vụ: Không.

f) (K2) Hệ số phân bổ giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (đối với những diện tích sàn sử dụng ngoài mục đích ở như văn phòng, thương mại...) do các bên thỏa thuận: Không.

g) (T) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: T=5% (khoản 16 Điều 10 theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013)
* Thế vào công thức:
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                    268.386.612     
Gdv =                                     x 1.05  = 8.181 đồng/m2/tháng 

                   12 x 2.870,70

(Mức phí trên sẽ thay đổi khi Nhà nước có điều chỉnh đơn giá tiền lương)

Như vậy, giá cho thuê 01 m2 căn hộ tại khu nhà ở CBCNV Gò Đàng (gđ 2), xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre như sau:
	STT
	Số tầng
	Đơn giá thuê mới (đồng/m2/tháng)

	
	
	Hệ số
	Giá cho thuê
	QLVH
	Tổng cộng
	Làm tròn


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)+(5)
	(7)

	1
	1
	1
	24.885
	      8.181 
	33.066
	33.100

	2
	2
	0,95
	23.641
	8.181 
	31.822
	31.900

	3
	3
	0,9
	22.396
	8.181 
	30.577
	30.600

	4
	4
	0,85
	21.152
	8.181 
	29.333
	29.400

	5
	5
	0,8
	19.908
	8.181 
	28.089
	28.100


 (Trong đó các hệ số: 1, 0,95, 0,9, 0 85, 0,8 áp dụng theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Bến Tre).

h) Tỷ lệ tăng (%) so với Đơn giá thuê theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

	Stt
	Số tầng
	Đơn giá thuê cũ (theo QĐ 01/2018/QĐ-UBND 
	Đơn giá thuê mới
	Chênh lệch giá
	Tỉ lệ tăng 
(%)

	
	
	
	
	
	

	(1) 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)/(3)*100

	1
	Tầng 1
	28.100
	33.100
	5.000
	15,11

	2
	Tầng 2
	26.900
	31.900
	5.000
	15,67

	3
	Tầng 3
	25.800
	30.600
	4.800
	15,69

	4
	Tầng 4
	24.600
	29.400
	4.800
	16,33

	5
	Tầng 5
	23.400
	28.100
	4.700
	16,73

	 
	Tỷ lệ tăng trung bình 
	15,9


2. Khu nhà ở tạm cư Tân Thành, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre

- Vị trí xây dựng: tại phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.

- Thửa đất số 272, tờ bản đồ số 17, diện tích khuôn viên đất là 3.325,9 m2
- Quy mô đầu tư: Nhà chung cư 03 tầng; công trình cấp III; tổng số 19 căn hộ.

- Tổng diện tích sử dụng: 1.962 m2  (Trong đó: Diện tích cho thuê: 1.121m2 (236 m2 chuyển nhà công vụ (69%); diện tích sử dụng chung: 605m2 (31%)).
- Năm đưa vào sử dụng: 2006

- Tỷ lệ sử dụng còn lại 80%

- Tổng mức đầu tư lấy tròn: 4.467.574.000 đ (theo giá trị quyết toán).

- Giá trị sử dụng còn lại: 4.467.574.000 đ x 80% = 3.574.059.200 đồng.
2.1. Xác định giá cho thuê nhà:

Công thức áp dụng: Theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính Phủ
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Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng không bao gồm thuế giá trị gia tăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
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Trong đó:

Tđ = 3.574.059.200 đồng ( Tổng giá trị sử dụng còn lại).

r = 2% (lãi suất bảo toàn vốn)

n = 20 năm (năm thu hồi vốn theo Mục 2.2.2.1.3 và Phụ Lục I Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nguyên tắc phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật Đô thị số QCVN 03:2012/BXD)
Thế vào công thức xác định Vđ ta tìm được 

                   3.574.059.200 đ x 2% x (1 + 2%)20
 =>  Vđ    =
                            (1 + 2%)20 – 1

 =     218.577.731 đ/năm. 
Bt = A x Tổng giá trị sử dụng còn lại
     = 0.1% x 3.574.059.200 = 3.574.059 đồng/năm 
Trong đó:

A = 0,1%: Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm (Theo Phụ lục 1 Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2024 của Bộ Xây dựng)
- Tông giá trị sử dụng còn lại: 3.574.059.200 đồng.

St = 1.121 m2 : là diện tích sử dụng nhà ở cho thuê.

K = 1 (hệ số K của khối nhà = 1)

GTGT = 5% 

Số 12: Là số tháng tính trong 01 năm.
Thế vào công thức xác định được

        218.577.731 đ + 3.574.059 đ/năm

Gt =                                                             x 1 x (1 + 5%) 

               12 tháng x 1.121 m2

Gt =  17.340 đ/m2/tháng 

2.2. Xác định giá dịch vụ quản lý vận hành: (Theo Phụ lục VIII Nghị định số 95/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/7/2024)
Công thức  xác định giá dịch vụ quản lý:
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Trong đó:
        (Q): Tổng chi phí dịch vụ nhà ở chung cư hàng năm gồm: Chi phí trực tiếp + Chi phí quản lý chung.

        - Chi phí trực tiếp:  Không.

- Chi phí quản lý chung gồm: Chi phí tiền lương; Chi phí tiền công; Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.

+ Chi phí tiền lương cho bộ phận quản lý:
(6,99 x 2.340.000 đồng/tháng x 12 tháng) x 50%= 98.139.600 đồng/năm.

Trong đó: 

- Hệ số lương bộ phận quản lý: 01 kế toán hệ số 0,3+ 01 cán bộ quản lý hệ số lương 3,99.

- Tỷ lệ 50%: Tỷ lệ phần trăm công việc.

+ Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: BHXH:17,5%; BHTY: 3%; BHTN: 1%; KPCĐ: 2% =23,5%

23,5% x 98.139.600 đồng/năm = 23.062.806 đồng/năm 

· Q = Chi phí trực tiếp + Chi phí quản lý chung
Q = 98.139.600 đồng/năm + 23.062.806  đồng/năm
Q = 121.202.406 đồng/năm

(Tdv): Khoản thu được từ kinh doanh, dịch vụ các diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư hàng năm: Không.

(S): Tổng diện tích sàn sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ và diện tích sàn sử dụng thuộc phần sở hữu riêng khác (nếu có): S= 1962m2
(P): Lợi nhuận định mức hợp lý: Không.

(K1): Hệ số giảm giá do đơn vị quản lý vận hành hỗ trợ giảm giá dịch vụ: Không.

 (K2): Hệ số phân bổ giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (đối với những diện tích sàn sử dụng ngoài mục đích ở như văn phòng, thương mại...) do các bên thỏa thuận: Không.

(T): Thuế suất thuế giá trị gia tăng: T=5% (khoản 16 Điều 10 theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013)
* Thế vào công thức:
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          121.202.406
Gdv =                            x 1.05  =  5.405 đ/m2/tháng 




  12 x 1962
Như vậy, giá cho thuê 01 m2 căn hộ tại khu nhà ở tạm cư Tân Thành, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre (trong đó các hệ số: 1; 0,95; 0,9 áp dụng theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Bến Tre).
	STT
	Số tầng
	Đơn giá thuê mới (đồng/m2/tháng)

	
	
	Hệ số
	Giá cho thuê
	QLVH
	Tổng cộng
	Làm tròn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(3*4)+(5)
	(7)

	1
	Tầng 1
	1
	17.340
	5.405
	22.745
	22.800

	2
	Tầng 2
	0,95
	16.473
	5.405
	21.878
	21.900

	3
	Tầng 3
	0,9
	15.606
	5.405
	21.011
	21.100


2.3. Tỷ lệ tăng (%) so với Đơn giá thuê theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018.

	Stt
	Số tầng
	Đơn giá thuê cũ (theo QĐ 01/2018/QĐ-UBND 
	Đơn giá thuê mới
	Chênh lệch giá
	Tỉ lệ tăng 
(%)

	
	
	
	
	
	

	(1) 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)/(3)*100

	1
	Tầng 1
	17.900
	22.800
	4.900
	21,49

	2
	Tầng 2
	17.400
	21.900
	4.500
	20,55

	3
	Tầng 3
	16.800
	21.100
	4.300
	20,38

	 
	Tỷ lệ tăng trung bình 
	19,58


3. Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (nhà tạm cư).
 - Địa điểm xây dựng: tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

- Quy mô: Nhà cấp 4, đưa vào sử dụng năm 2012.

- Tổng số căn hộ: 25 căn.

- Diện tích thuê: 2.625 m2 

- Tổng mức đầu tư ban đầu: 13.808.984.803 đồng (theo phê duyệt quyết toán).

- Giá trị sửa chữa 10 căn, năm 2020: 522.123.831 đồng (theo phê duyệt quyết toán).

- Tỷ lệ sử dụng còn lại: 50% 
- Giá trị sử dụng còn lại (tính tròn): (13.808.984.803 đ + 522.123.831) x 50% = 7.165.554.000 đ.

* Công thức áp dụng: Theo Điều 31 của Nghị định 100/2024/NĐCP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ (nhà thuộc SHNN được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách)

             Vđ + Bt
  Gt =                       x K x (1 + GTGT)

                 12+ St
Trong đó:

Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng không bao gồm thuế giá trị gia tăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
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AT T 1




Tđ = 7.165.554.000 đồng (theo giá trị sử dụng còn lại).
r = 2% (lãi suất bảo toàn vốn)

n = 20 năm (số năm thu hồi vốn đầu tư)   

      7.165.554.000 đ x 2% x (1 + 2%)20
   => Vđ =                                                           = 438.189.845 đ/năm 

                  (1 + 2%)20- 1

Bt: là chi phí bảo trì bình quân hàng năm phân bổ cho diện tích sử dụng nhà ở cho thuê (Theo khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2024 của Bộ Xây dựng
Bt = A x tổng giá trị sử dụng còn lại = 0,1% x 7.165.554.000 đồng = 7.165.554 đồng/năm

Trong đó:

A = 0,1%: Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm (Theo Phụ lục 1 Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2024 của Bộ Xây dựng)
- Tổng giá trị sử dụng còn lại: 7.165.554.000 đồng.

St = 2.625 m2 : là diện tích sử dụng nhà ở cho thuê.

K = 1 (hệ số K của khối nhà = 1)

GTGT = 5% (Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013)

Số 12: Là số tháng tính trong 01 năm.
Thế vào công thức xác định được:

     438.189.845 đ/năm + 7.165.554 đ/năm

Gt =                                                             x 1 x (1 + 5%) = 14.133 đ/m2/tháng                                                                 
                12 tháng x 2.625 m2
Gt ( 14.200 đ/m2/tháng                                                                 

Như vậy, giá cho thuê 01 m2 nhà ở tạm cư Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là 14.200 đ/m2/tháng 
e) Tỷ lệ tăng (%) so với Đơn giá thuê theo Công văn số 5473/UBND –TCĐT ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
	STT
	Địa chỉ nhà
	Công văn số 5473/UBND-TCĐT ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh
	Đơn giá thuê mới
	Chênh lệch giá
	Tỉ lệ tăng (%)

	
	
	
	
	
	

	(1) 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)/(3)*100

	1
	Khu nhà ở tạm cư Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long
	13.000
	14.200
	1.200
	9,2


Ii. giá thuê Nhà ở cũ
  Xác định giá thuê nhà ở cũ theo Điều 66 và Phụ lục VI của Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chí tiết một số điều của Luật Nhà ở, như sau:
Đơn giá thuê (mới) = Đơn giá (QĐ 01/2018 ngày 29/01/2018) + [Đơn giá (QĐ 01/2018 ngày 29/01/2018) x tỷ lệ tăng lương].
1. Tỷ lệ tăng lương trung bình từ 1/7/2018 đến nay:
	STT
	THỜI ĐIỂM
	MỨC LƯƠNG CƠ SỞ
	TỶ LỆ TĂNG
	GHI CHÚ

	1
	Từ 01/07/2018 -  tháng 6/2019
	                            1.390.000 
	7%
	 Nghị định 72/2018/NĐ-CP

	2
	Từ 01/07/2019 - tháng 6/2023
	                            1.490.000 
	7%
	 Nghị định 38/2019/NĐ-CP

	3
	Từ 01/07/2023 -  tháng 6/2024
	                            1.800.000 
	21%
	 Nghị định 24/2023/NĐ-CP

	4
	Từ 01/7/2024 đến nay
	                            2.340.000 
	30%
	 Nghị định 73/2024/NĐ-CP

	
	Tỷ lệ tăng lương trung 
	16,23%
	 


2. Đơn giá thuê mới
                                                                                               ĐVT: đồng/m2/tháng

	STT
	Cấp nhà
	Đơn giá thuê (theo QĐ 01/2018/QĐ-UBND)
	Chênh lệch tăng
	Đơn giá thuê mới
	Tính tròn

	(1) 
	(2)
	(3)
	(4)=16,23% x (3)
	(5)=(3)+(4)
	(6)

	1
	Nhà cấp 3
	8.000
	1.298
	9.298
	9.300

	2
	Nhà cấp 4 (thông thường)
	4.700
	763
	5.463
	5.500

	3
	Nhà cấp 4 xuống cấp (Tạm)
	2.900
	471
	3.371
	3.400


3. Tỷ lệ tăng (%) so với Đơn giá thuê theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018.
	STT
	Cấp, loại nhà
	Đơn giá thuê cũ (theo QĐ 01/2018/QĐ-UBND)

(đồng)
	Đơn giá thuê mới

(đồng)
	Chênh lệch giá
	Tỉ lệ tăng 
(%)

	
	
	
	
	
	

	(1) 
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)/(3)*100

	1
	Nhà cấp 3
	8.000
	9.300
	1.300
	16,3

	2
	Nhà cấp 4

(thông thường)
	4.700
	5.500
	800
	17,0

	3
	Nhà cấp 4 (xuống cấp)
	2.900
	3.400
	500
	17,2

	
	Tỷ lệ tăng lương trung
	16,83


III. PHẦN THUYẾT MINH GIÁ TRỊ TÍNH TOÁN

1. Cách tính hệ số quản lý nhà công vụ như sau:

	STT
	Họ và tên
	Hệ số lương
	Tỷ lệ (%) công việc

	01
	Nguyễn Hoàng Ân
	4,74
	30%

	02
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	4,98
	30%

	03
	Lê Thị Trang
	3,99
	30%

	04
	Nguyễn Anh Tuấn
	3,99
	50%

	05
	Lương Hoàng Minh
	3,33
	50%

	
	Cộng
	20,03
	38%


Hệ số công việc:  (100 : 38) = 2,632

Hệ số lương quản lý: 20,03 : 2,632= 7,991
2. Giá trị quyết toán Khu nhà tạm cư Tân Thành, phường Phú Tân: 4.467.000.000 đồng

- Giá trị đầu tư ban đầu (23 căn - 4 căn chuyển làm nhà công vụ): 4.000.000.000  đ – 481.100.000 đ = 3.518.900.000 đồng

- Chi phí sửa chữa bảo trì (23 căn - 4 căn chuyển làm nhà công vụ ): 889.000.000  đ – 106.900.000 đ = 782.100.000 đồng

- Chi phí sửa chữa trần khu tạm cư (23 căn - 4 căn chuyển làm nhà công vụ): 189.350.000 đ - 22.776.000 đ = 166.574.000 đồng (tháng 8/2022)

=> Tổng giá tri quyết toán:

3.518.900.000 đồng + 782.100.000 đ + 166.574.000 đ = 4.467.574.000 đồng
3. Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Gò Đàng (giai đoạn 2), xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre
- Giá trị đầu tư ban đầu: 20.024.066.000 đồng (theo phê duyệt quyết toán)

- Giá trị bảo trì năm 2024: 2.403.838.511 đồng

=> Tổng giá tri quyết toán: 

20.024.066.000 + 2.403.838.511 = 22.427.904.511 đồng
2

